	Phụ lục VII

BẢNG TỔNG HỢP CÂN ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018 - 2020 PHÂN CẤP ĐỐI VỚI UBND CẤP HUYỆN LÀ 
CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 158/2019/NQ-HĐND  ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai)




	
	
	
	
	
	
	 ĐVT: Triệu đồng 

	STT
	Tên đơn vị
	Nguồn vốn đầu tư công năm 2018 - 2020 đã giao
	Bổ sung nguồn NSTT giai đoạn 2018-2020
	Bổ sung nguồn NSTT dự kiến phát sinh giai đoạn 2018-2020
	Bổ sung nguồn XSKT giai đoạn 2018-2020
	Đã giao bổ sung năm 2019 (theo NQ 142/NQ-HĐND)
	Nguồn vốn đầu tư công năm 2018-2020 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	Tổng số đã giao (chưa kể nguồn khai thác quỹ đất)
	Kế hoạch giai đoạn 2018-2020 (nguồn NSTT)
	Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 (nguồn XSKT)
	Trong đó:
	
	
	
	
	Tổng số đã giao (chưa kể nguồn khai thác quỹ đất)
	Kế hoạch giai đoạn 2018-2020 (nguồn NSTT)
	Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 (nguồn XSKT)
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	Bổ sung nguồn vốn XSKT
	Nguồn vốn XSKT
	
	
	
	
	
	
	
	Bổ sung nguồn vốn XSKT
	Nguồn vốn XSKT
	

	1
	2
	3=(4+5)
	4
	5=6+7
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=13+14
	13=4+8+9
	14=15+16
	14
	15=7+10+11
	16

	 
	Tổng số
	3.886.670
	3.100.000
	786.670
	186.670
	600.000
	610.000
	275.000
	315.000
	30.000
	5.116.670
	3.985.000
	1.131.670
	186.670
	945.000
	Nguồn vốn Khai thác quỹ đất căn cứ theo dự toán do Trung ương giao hàng năm và số thực tế do các địa phương tự xác định theo khả năng thu

	1
	Thành phố Biên Hoà
	605.100
	397.946
	207.154
	37.154
	170.000
	78.306
	35.302
	100.000
	30.000
	848.707
	511.553
	337.154
	37.154
	300.000
	

	2
	Thành phố Long Khánh
	311.062
	238.115
	72.947
	32.947
	40.000
	46.855
	21.123
	21.000
	
	400.040
	306.093
	93.947
	32.947
	61.000
	

	3
	Huyện Nhơn Trạch
	301.264
	229.047
	72.217
	32.217
	40.000
	45.071
	20.319
	21.000
	
	387.653
	294.437
	93.217
	32.217
	61.000
	

	4
	Huyện Long Thành
	305.284
	249.923
	55.361
	15.361
	40.000
	49.178
	22.171
	21.000
	
	397.633
	321.272
	76.361
	15.361
	61.000
	

	5
	Huyện Trảng Bom
	301.264
	256.055
	45.209
	5.209
	40.000
	50.385
	22.715
	21.000
	
	395.364
	329.155
	66.209
	5.209
	61.000
	

	6
	Huyện Cẩm Mỹ
	319.825
	268.385
	51.440
	5.440
	46.000
	52.811
	23.808
	22.000
	
	418.445
	345.005
	73.440
	5.440
	68.000
	

	7
	Huyện Xuân Lộc
	341.656
	301.656
	40.000
	
	40.000
	59.358
	26.760
	21.000
	
	448.774
	387.774
	61.000
	
	61.000
	

	8
	Huyện Tân Phú
	390.191
	344.191
	46.000
	
	46.000
	67.728
	30.533
	22.000
	
	510.452
	442.452
	68.000
	
	68.000
	

	9
	Huyện Định Quán
	370.293
	324.293
	46.000
	
	46.000
	63.813
	28.768
	22.000
	
	484.874
	416.874
	68.000
	
	68.000
	

	10
	Huyện Thống Nhất
	304.752
	200.408
	104.344
	58.344
	46.000
	39.435
	17.778
	22.000
	
	383.965
	257.622
	126.344
	58.344
	68.000
	

	11
	Huyện Vĩnh Cửu
	335.979
	289.979
	46.000
	
	46.000
	57.060
	25.724
	22.000
	
	440.763
	372.763
	68.000
	
	68.000
	


